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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP: LÁ 3

TUẦN 01 - THÁNG 5/2025 (26/4/2025 – 02/5/2025)

NỘI DUNG THỨ BẢY
26/4/2025

THỨ HAI
28/4/2025

THỨ BA
29/4/2025

THỨ TƯ
30/4/2025

THỨ NĂM
01/5/2025

THỨ SÁU
02/5/2025

ĐÓN TRẺ

- Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc nhận xét của mình (về màu sắc,
hình dáng/đường nét, bố cục...) của các tác phẩm tạo hình.
- Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích của mình
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình

THỂ DỤC
SÁNG

Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2

GIỜ HỌC

- GH1: Đi,
đập và bắt
được bóng
nảy 4-5 lần
liên tiếp.
- GH2: Vẽ
người thân
trong gia đình

- GH1: Kể
chuyện “Cây
tre trăm đốt”

- GH2: Đo
các đối
tượng có
kích thước
khác nhau
bằng 1 đơn
vị đo

- GH1: An
toàn ở nơi
công cộng
- GH2: Thơ
“Mèo đi câu
cá”

NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ

CHƠI
TRONG LỚP

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ.
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng
của trẻ.
- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích, tạo họa tiết sáng tạo.
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- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học.
- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng
trong phạm vi 10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô
tô.
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép
từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi giải mã ô chữ.
- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh.

CHƠI NGOÀI
TRỜI

- Quan sát cây cóc
- TCVĐ: Ném bóng bằng 1 tay.
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Trẻ biết cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt sẽ dễ bị hóc
sặc,…
- Trẻ biết rửa tay bằng xà phong trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

HOẠT ĐỘNG
CHIỀU

- Sau giờ học
về nhà ngay,
không tự ý đi
chơi.

- Biết không
ra khỏi nhà,
khu vực
trường, lớp
khi không
được phép
của người
lớn, cô giáo.

- Dự đoán một
số hiện tượng
tự nhiên đơn
giản sắp xảy
ra

- Nhận ra sự
thay đổi trong
quá trình phát
triển của cây,
con vật và
một số hiện
tượng tự
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nhiên.

TUẦN 02 - THÁNG 5/2025 (05/5/2025 – 09/5/2025)

NỘI
DUNG

THỨ HAI
05/05/2025

THỨ BA
06/05/2025

THỨ TƯ
07/05/2025

THỨ NĂM
08/05/2025

THỨ SÁU
09/05/2025

ĐÓN TRẺ - Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy
máu
- Trẻ có khả năng kể tên một số lễ hội và danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước.
- Nói tên họ và đặc điểm sở thích của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.

THỂ DỤC
SÁNG Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2

GIỜ HỌC
- GH1: Chắp
ghép hình từ các
hình hình học

- GH2: Kể
chuyện sáng tạo
“Cây tre trăm
đốt”

- GH1: Trèo lên
xuống 7 gióng
thang

- GH2: Quả cam

- GH1: An toàn
khi sử dụng
mạng internet
- GH2: Thực
hiện bài tập chữ
m, l

- GH1: Xé dán
vườn cây ăn quả
- GH2: Thực
hiện tập MTXQ

- GH1: Hát
“Nhớ ơn Bác”
- GH2: Làm
quen chữ r, y

CHƠI
TRONG
LỚP

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ.
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.
- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích.
- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học.
- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi
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10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô.
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ
chứa từ, Chơi giải mã ô chữ.
- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: các loại đồ chơi trong sân trường
- TCDG: Nhảy vào nhảy ra
- TCVĐ: Bẫy chuột
- Chơi tự do với đồ dùng đồ chơi trong sân trường.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Trẻ biết rửa tay bằng xà phong trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Biết và không
chơi một só đồ
vật có thể gây
nguy hiểm: bàn
là, bếp điện, bếp
lò đang đun,
phích nước
nóng....là những
vật dụng nguy
hiểm và nói
được mối nguy
hiểm khi đến
gần; không
nghịch các vật
sắc, nhọn.

- Biết cười đùa
trong khi ăn
uống hoặc khi ăn
các loại quả có
hạt sẽ dễ bị hóc
sặc,…

- Biết không tự ý
uống thuốc.

- Biết hút thuốc
lá là có hại và
không lại gần
người đang hút
thuốc.

- Kể được một
số địa điểm công
cộng gần gũi nơi
trẻ sống.

- Sau giờ học về
nhà ngay, không
tự ý đi chơi.
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TUẦN 03 - THÁNG 5/2025 (12/5/2025 – 16/5/2025)

NỘI
DUNG

THỨ HAI
12/5/2025

THỨ BA
13/5/2025

THỨ TƯ
14/5/2025

THỨ NĂM
15/5/2025

THỨ SÁU
16/5/2025

ĐÓN TRẺ - Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
- Biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của người khác về nguyên nhân, so sánh: “Tại sao? ”; “Như
thế nào?” ; “Làm bằng gì?”; “Có gì giống và khác nhau?”; “Do đâu mà có?”.
- Biết không tự ý uống thuốc.
- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe: ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị
ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê không tốt cho sức khỏe.

THỂ DỤC
SÁNG

Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2

GIỜ HỌC
- GH1: Bật tách
chân, khép chân
qua 7 ô
- GH2: Kỹ năng
phòng tránh điện
giật

- GH1: Bác Hồ
- GH2: Thơ
“Ảnh Bác”

- GH1: Đo dung
tích các vật, so
sánh và diễn đạt
kết quả đo

- GH2: Dán dây
xích trang trí

- GH1: Múa
“Nhớ ơn Bác”

- GH2: Ôn các
chữ đã học

- GH1: KPTN
Núi lửa phun
trào
- GH2: Thực
hiện tập Bé và
chữ cái (chữ v,
x)

CHƠI
TRONG
LỚP

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ.
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.
- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích.
- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học.
- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi
10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô.
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ
chứa từ, Chơi giải mã ô chữ.
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- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh.
CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát hoa mười giờ, hoa dâm bụt
- TCVĐ: Bẫy chuột
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn: trưc nhật dọn bàn ăn…
- Tập luyện kỹ năng và tự đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng hàng ngày.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh
đúng cách.
- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Nhận ra việc
làm của mình có
ảnh hưởng đến
người khác.

- Kể được một
số nghề phổ biến
nơi trẻ sống.

- Kể chuyện
theo đồ vật, theo
tranh minh họa
và kinh nghiệm
của bản thân

- Kể lại sự việc
theo trình tự.

- Xem và nghe
đọc các loại sách
khác nhau.

- Ứng xử phù
hợp với giới tính
của bản thân.

- Vị trí và trách
nhiệm của bản
thân trong gia
đình (là con cái
/cháu /anh/ chị
em) và lớp học.
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TUẦN 04 - THÁNG 5/2025 (19/5/2025 – 23/5/2025)

NỘI
DUNG

THỨ HAI
19/5/2025

THỨ BA
20/5/2025

THỨ TƯ
21/5/2025

THỨ NĂM
22/5/2025

THỨ SÁU
23/5/2025

ĐÓN TRẺ - Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ
đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
- Nghe hiểu nội dung, sử dụng được các loại câu khác nhau trong giao tiếp: câu đơn, câu mở
rộng, câu phức, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh…
- Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động

THỂ DỤC
SÁNG

Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2

GIỜ HỌC
- GH1: Hát
“Cháu vẫn nhớ
trường mầm
non”
- GH2: Nhận
biết khối cầu với
khối trụ, khối
vuông với khối
chữ nhật

- GH1: Kể
chuyện theo
tranh
- GH2: Làm
quen với dấu

- GH1: Làm
quen với dụng
cụ học tập lớp 1
- GH2: Thực
hiện tập Bé tập
tô

TẬP
VĂN NGHỆ

TẬP
VĂN NGHỆ

CHƠI
TRONG
LỚP

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ.
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.
- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích.
- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học.
- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi
10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô.
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ
chứa từ, Chơi giải mã ô chữ.
- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh.
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CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: cây bưởi
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- TCVĐ: Đếm tiếp
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Trẻ biết giúp cô dọn bàn ăn.
- Rèn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt.
- Trẻ biết dội nước sau khi đi vệ sinh
- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ.
- Trật tự khi ngủ, không đùa giỡn, nói chuyện trong giờ ngủ.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Nhận ra hình
ảnh Bác Hồ và
một số địa điểm
gắn với hoạt
động của Bác
Hồ (chỗ ở, nơi
làm việc…).

- Kính yêu Bác
Hồ, thể hiện tình
cảm với Bác Hồ
qua hát, đọc thơ,
cùng cô kể
chuyện về Bác
Hồ.

- Nghe và phân
biệt âm thanh đa
dạng trong cuộc
sống, thiên nhiên
(gió, mưa, xe cộ,
đóng mở cửa,
điện thoại, đồng
hồ… VD: kết
hợp chuyện kể).

- “Đọc” truyện
qua các tranh vẽ.

- Biết chọn sách
để đọc và xem

.


